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HỘI THẢO

Định hướng và giải pháp phát triển 

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn Thực phẩm (VJFC)

TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIA NHẬP                 

HỆ THỐNG TẠP CHÍ ACI (ASEAN CITATION INDEX)
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Mở đầu

 Các tạp chí của VHL thuộc danh mục Scopus, WoS

ESCI
SCOPUS

Q3

ESCI
SCOPUS
Q2&Q3

ESCI
SCOPUS

Q3

ESCI
SCOPUS

Q3

CiteScore = 1,6

H-index = 16

SJR = 0,34

CiteScore = 3,1

H-index = 11
SJR = 0,31

CiteScore = 3,7

H-index = 54

SJR = 0,37

CiteScore = 0,5

H-index = 5

SJR = 0,13

SCOPUS
Q4

CiteScore = 1,4

H-index = 7

SJR = 0,2
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Mở đầu

 Các tạp chí định hướng vào danh mục Scopus, WoS

ACI ACI ACI

ACI
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Điểm cơ bản của hệ thống ACI

ACI đánh giá 5 điểm cơ bản cho các tạp chí đăng ký tham gia:

 Các mốc thời gian xuất bản: Các số phải được xuất bản đúng thời gian, không

có số xuất bản muộn, số lượng bài báo trong các số xuất bản không đổi như đã

nếu trong chính sách của Tạp chí;

 Đăng ký mã ISSN;

 Trang web phiên bản tiếng anh của Tạp chí phải có đầy đủ thông tin : mục

đích và phạm vi của Tạp chí, nêu rõ lịch xuất bản (ví dụ: 2 số/năm, 6

số/năm,…); Nêu rõ quy trình phản biện bài báo (ví dụ: 2 lần phản biện kín, 1

lần phản biện kín,…); Danh sách ban biên tập: (Tên và địa chỉ bao gồm cả tên

quốc gia); Cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn đăng bài cho các tác giả

(phương thức đăng bài, cấu trúc bài báo, và đặc biệt là cách nêu/ghi tài liệu

tham khảo); Có danh sách các bài báo trong các số đã đăng.

 Cấu trúc bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế: tên của tác giả và các

thông tin liên quan phải bằng tiếng Anh.

 Tạp chí phải hoạt động xuất bản ít nhất 3 năm hoặc đã xuất bản được ít

nhất 6 sô liên tiếp, không ngắt quãng.
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Điểm đánh giá của hệ thống ACI (1)

Từ năm 2024, ACI sẽ đánh giá chấm điểm các tạp chí đăng ký theo các

tiêu chí:

 Đạo đức xuất bản: ghi rõ đạo đức xuất bản bằng tiếng anh trên website - 1 điểm;

 Kinh phí đăng bài: Nói rõ kinh phí đăng bài (nếu không mất phí thì cũng phải nói

rõ trong chính sách của tạp chí) - 2 điểm; nếu chỉ nói có kinh phí đăng bài mà

không nói rõ số tiền - 1 điểm;

 Thành phần ban biên tập đa dạng: trên 50% thành viên nằm ngoài tổ chức quản lý

tạp chí - 2 điểm; từ 25% đến dưới 50% - 1 điểm; dưới 25 % - 0 điểm.

 Tác giả đăng bài cần đa dạng: trên 50% tác giả nằm ngoài tổ chức quản lý tạp chí -

2 điểm; từ 25% đến dưới 50% - 1 điểm; dưới 25 % - 0 điểm (Nếu bài báo được

đăng bởi cả tác giả trong và ngoài tổ chức thì được tính là của tác giả ngoài tổ chức)

 Tài liệu tham khảo trích dẫn phải theo quy chuẩn nêu trong chính sách của tạp

chí: dưới 10% trích dẫn sai với quy chuẩn - 2 điểm; từ 10% - 30% - 1 điểm; trên

30% - 0 điểm;
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Điểm đánh giá của hệ thống ACI (2)

 Khâu nhận bài và xuất bản phải được thực hiện trực tuyến: có hệ thống đăng-gửi

đăng trực tuyến - 1 điểm; không có - 0 điểm;

 Lịch sử nhận/phản biện/chấp nhận bài báo: các thông tin về nhận/phản biện/chấp

nhận đăng của bài báo phải được ghi rõ trong từng bài - 1 điểm; không có/không

thể hiện rõ - 0 điểm;

 Trích dẫn trong hệ thống ACI (trong thời gian đánh giá): lượng trích dẫn của tạp

chí trong hệ thống ACI ≥ lượng trích dẫn của tạp chí tại quốc gia đó - 1 điểm;

ngược lại - 0 điểm;

 Bài báo có chất lượng cao: 5 bài chất lượng tốt nhất đã được đăng của tạp chí trong

khoảng thời gian 2021 - 2023 sẽ được đánh giá bởi các chuyên gia do ACI cử

theo các tiêu chí: rõ ràng trong phần tóm tắt, thích hợp với mục đích và phạm vi của

tạp chí, bài báo được viết dễ hiểu, có tính mới tại thời điểm đăng. Các chuyên gia sẽ

cho điểm từ 0 - 5 điểm theo các tiêu chí trên.
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Quy trình vào hệ thống ACI

Đăng ký vào hệ 

thống ACI

Đánh giá 5 

điều kiện cơ

bản ban đầu

Từ 2024: Đánh

giá 9 điều kiện

theo thang điểm

Không đạt
Không đạt

(< 12 điểm)

Nộp lại sau 1 năm

Nếu TC đã thuộc Scopus/WoS thì chỉ cần

thông báo cho ACI là sẽ vào chỉ mục
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Quy trình sơ bộ xét duyệt của TC KHCN 

(VJST) vào hệ thống SCOPUS

Nộp đơn xét duyệt Duyệt đơn

Làm rõ các 

thông tin 

của tạp chí

Xem xét và đánh giá từ 

CSAB Quyết định cuối cùng

 Thời gian xét duyệt từ vài tháng đến vài năm.

 Điểm hạn chế của VJST đó là lượng bài báo có tác giả người nước ngoài thấp.

 Số lượng biên tập viên đến từ các nước có nền khoa học phát triển còn ít.

 Nếu bị từ chối, thời gian xét duyệt lại sẽ từ 1 năm đến 3 năm tùy thuộc vào quyết định của CSAB.
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Tạp chí KHCN (VJST)

Submission Received

Validated

Enrichment Progress

Enrichment Completed

Ready to be Released CSAB

Under Reviewed by CSAB

Review Completed

ISSN: 2525-2518

04/05/2022

(submitted)

22/07/2022

(accepted)

Vietnam Journal of Science and Technology 

• Natural Products 

• Materials

• Environment

• Electronics-

Telecommunication

• Mechanical Engineering -

Mechatronics

(1962/-)

6 issues/năm

08/2021

(Prep. step)
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Quy trình sơ bộ xét duyệt vào hệ thống 

WEB of SCIENCE

 Thời gian xét duyệt ban đầu từ 3-6 tháng.

 Nếu bị từ chối ở 2 bước đầu, thì có thể submit lại bất cứ lúc nào đã chỉnh sửa lại. Tuy nhiên, từ

bước đánh giá chất lượng ban biên tập, nếu bị từ chối thì chỉ có thể submit lại sau 2 năm.

Vẫn chưa vào được danh mục E-SCIE. Việc vào E-SCIE sẽ thu hút được lượng tác giả

người nước ngoài đăng trên tạp chí VJST nhiều hơn do được tính số trích dẫn
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Thông tin cơ bản

• Tên: Tạp chí Hóa học Việt Nam 

(Vietnam Journal of Chemistry)

• Mã số ISSN: 2572-8288

• Phạm vi: Hóa lý thuyết và thực nghiệm

• Chỉ số ảnh hưởng: 2023 CiteScore (Scopus) = 1.7

2023 Journal Impact Factor (Clarivate) = 1.3

h-index = 13, Q3 (updated 22 Juy2024, Scimago)

• Phát hành 06 số/năm
Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, and Dec for 6 regular issues 

and 2 special issues (since 2022).
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Lịch sử hình thành và 

quá trình phát triển

-1962: published in Vietnamese language with abstract in 

English, 32 pages/issue. 4 issues/year. 

- 2010: digital published. 132 pages/issue.

- 2018: published 6 issues/year. 

- 2018: collaborated with Wiley-VCH, 6 issues, 4 issues in 

English and 2 ones in Vietnamese.

- 2019: published full text  in English, use the web-based 

ScholarOne Manuscripts Site for the submission and peer 

review of manuscripts, changed the TOC, cover.

-2020: listed in the WoS.

-2021: listed in the Scopus.

-2022: Accepted articles are sent to Early View.
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Lịch sử hình thành và 

quá trình phát triển

Tổng số 160 tác giả đến từ 50 quốc gia

(Số tác giả Việt Nam chiếm 79.98 %)

Tổng số 60 thành viên HĐ biên tập đến từ 19 quốc gia

(Số thành viên Việt Nam chiếm 53.33 %)

2018 - 2024 2022 2023

Tổng số bài báo 849 104 131

Research article 789 98 117

Review 48 4 12

Other (Erratum, short 
survey…)

 Vietnam (53.33%)

 Canada (3.33%)

 France (6.67%)

 USA (3.33%)

 Belgium (1.67%)

 Taiwan (3.33%)

 Italia (1.67%)

 Germany (5.0%)

 Denmark (1.67%)

 China (1.67%)

 Hong Kong (1.67%)

 Japan (1.67%)

 Korea (1.67%)

 India (3.33%)

 UK (3.33%)

 Russia (1.67%)

 Sweden (1.67%)

 Czech Republic (1.67%)
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Một số UV HĐBT tiêu biểu

GS. A. Ganesan

Đại học East Anglia

H-index: 57

GS. San Hoa Thang

Đại học Monash 

H-index: 61

GS. Son Binh Nguyen

Đại học Northwestern 

H-index: 105

TS. Emmanuel Flahaut

Đại học Toulouse III 

H-index: 62

GS. Ram Gupta

Đại học Pittsburg

H-index: 62

PGS. Từ Bình Minh

Đại Học Quốc gia Hà Nội

H-index: 46

GS. Anthony Phillips

Đại học British Columbia

H-index: 104

GS. Ludger Wessjohann

Viện Leibniz 

H-index: 72

GS. Trần Đại Lâm

Tổng biên tập

H-index: 45

GS. VS. Châu Văn Minh

Chủ tịch Viện Hàn lâm

KH&CN VN
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Quy trình xử lý bài báo

Workflow: 4 weeks for first review round
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Quy trình phản biện

Review process

Minor revision 

(13%)/Major 

revision (20%)

Reject (66%) 

2023 Submission to first decision: 43 days

2023 Submission to acceptance: 107 days
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Reviewing VJFC (1)

Thành lập: 25/12/2017

Issue đầu tiên: 03/2018

ISSN: 2615-9252 (print)

2734-9152 (online)

Xuất bản: 4 số/năm

(2 số tiếng việt, 2 số tiếng anh)

Ban biên tập: 24 thành viên, trong đó:

 20 Việt Nam (83 %)

 04 Quốc tế (17 %)
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ReviewingVJFC (2)

Các thông tin cơ bản về tạp chí đã

được đưa lên website.

Tuy nhiên, thông tin về bản quyền

(Copyright & Licensing) vẫn chưa

được nói rõ đến, nên tham khảo tiêu

chuẩn chung quốc tế, ví dụ: Creative

Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International License..
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Reviewing VJFC (3)

 Ban biên tập

 Đã đưa ra đầy đủ các thông tin của các thành viên

trong ban biên tập.

 Ban biên tập có số lượng chưa nhiều, đến từ 04

quốc gia khác nhau (dưới 20 % quốc tế)
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Reviewing VJFC (4)

 Các số xuất bản
 Các số ra trong năm không thay đổi.
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KẾT LUẬN

 Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn Thực phẩm (VJFC) đã có gần như đầy đủ các

thông tin yêu cầu để xét duyệt vào danh mục ACI.

 Các bài báo đã đăng trên tạp chí đã được đồng bộ và có chú thích rõ ràng về tác

giả, địa chỉ tác giả cũng như điện chỉ liên hệ.

 Hội đồng biên tập của tạp chí chất lượng, tuy nhiên số lượng chưa nhiều, các

thành viên là người nước ngoài còn ít.

 Các thông tin về bản quyền (Copyright & Licensing) cần ghi rõ và theo tiêu chuẩn

quốc tế.

Nên tăng số lượng thành viên ban biên tập, đặc biệt là thành viên

nước ngoài.

Bổ sung thêm licence policy vào website của tạp chí. Policy cần có

đường dẫn riêng để dễ dàng truy cập, theo dõi.
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